
 
Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai gói thầu “Mua sắm vật 
tư tiêu hao cho Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học phục vụ giảng dạy năm 2026”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 
quan tâm đến gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao cho Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học 
phục vụ giảng dạy năm 2026” của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi  
Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ 
lục bảng yêu cầu báo giá (Thực hiện báo giá trọn gói). 

Thành phần hồ sơ gồm:  
 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí 

liên quan khác). 
2. Hồ sơ năng lực (nếu có). 

3. Giấy phép đăng ký kinh doanh. 

  4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày. 
Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn. 
2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 
3. Online (qua website muasamcong.mof.gov.vn) 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
Số 02 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Chi tiết liên hệ: Bà Mai Hồng Hoa, Chuyên viên Phòng Thiết bị - Dự án,  

số điện thoại: 0918 453 763. 
*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 
- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà 
thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước 
ngoài; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 
 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 4251/TĐHYKPNT-TBDA 
V/v mời các đơn vị có năng lực và quan tâm 
đến gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao cho 

Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học  
phục vụ giảng dạy năm 2026”. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026 
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- Hạch toán tài chính độc lập; 
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 
tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 
có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 
Điều 87 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
(Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá). 
Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HT và các PHT; 
- P.CNTT (để đăng Website); 
- Lưu: VT, TBDA. H (02b). 

 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Đăng Thoại 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PHỤ LỤC 
 

(Đính kèm Công văn số: 4251/TĐHYKPNT-TBDA ngày 03 tháng 11 năm 2026 
của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)  

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

1 Bàn chải rửa tay phẫu thuật  
- Hộp/12 cái  
- Kiểu bàn chải y tế 2 mặt. 
- Lông bàn chải bằng chất liệu nylon. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
4 Hộp 

 

2 Băng cuộn y tế 

- Kích thước 0,09m x 2m 
- Gói/ 5 cuộn 
- Băng cuộn y tế được làm từ 100% sợi cotton, 
gạc trắng và sạch. 
- Khả năng thấm hút cao và nhanh. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Gói 

 

3 Băng keo cá nhân vải độ 
dính cao  

- Kích thước: 2cm x 6cm 
- Hộp/102 miếng 
- Độ dính cao 
- Chất liệu vải co giãn tốt 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
60 Hộp 

 

4 
Băng keo cố định kim luồn 
có gạc, có xẻ rãnh, không 
thấm nước 

- Kích thước: 6cm x 7cm  
- Hộp/50 miếng 
- Tích hợp sẵn lớp gạc (With Pad) bảo vệ vùng 
đặt kim. 
- Đóng gói từng miếng riêng biệt, vô trùng bằng 
khí EO. 
- Giúp cố định kim luồn và ống truyền ổn định  

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
5 Hộp 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

5 
Băng keo cố định kim luồn 
không gạc, không thấm 
nước 

- Kích thước: 5,1cm x 6cm  
- Hộp/50 miếng 
- Chất liệu bằng polyurethane PU trong suốt dễ 
theo dõi vùng dán băng, áp sát mọi vùng cơ thể 
giúp cố định kim luồn. 
- Có đường xé rãnh chữ V chuyên dùng để cố 
định kim luồn. 
- Mỗi miếng được tiệt trùng bằng Ethylene 
Oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng 
biệt. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
5 Cái 

 

6 
Băng keo cố định kim luồn 
không gạc, không thấm 
nước, có xẻ rãnh 

- Kích thước: 6cm x7 cm  
- Hộp/50 miếng  
- Không thấm nước 
- Băng Film ôm sát vào da, co giãn theo chuyển 
động của nơi dán băng.  
- Màng phim vô trùng, keo acrylate ít dị ứng. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
5 Hộp 

 

7 Băng keo lụa  

- Kích thước: 1,25cm x 5m 
- Lốc/18 cuộn 
- Phần nền bằng vải lụa: Mềm mịn, có độ bền và 
chắc chắn cao, thân thiện với môi trường và an 
toàn cho người sử dụng. 
- Sử dụng keo kẽm oxit không dung môi tạo độ 
cứng, có độ bám dính lâu dài. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
40 Lốc 

 

8 Băng keo lụa 

- Kích thước: 2,5cm x 5m 
- Lốc/12 cuộn 
- Phần nền bằng vải lụa: Mềm mịn, có độ bền và 
chắc chắn cao, thân thiện với môi trường và an 
toàn cho người sử dụng. 
- Sử dụng keo kẽm oxit không dung môi tạo độ 
cứng, có độ bám dính lâu dài. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
90 Lốc 

 



5 

STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

9 Băng keo lụa  

- Kích thước: 5cm x 5m 
- Hộp/01 cuộn  
- Phần nền bằng vải lụa: Mềm mịn, có độ bền và 
chắc chắn cao, thân thiện với môi trường và an 
toàn cho người sử dụng. 
- Sử dụng keo kẽm oxit không dung môi tạo độ 
cứng, có độ bám dính lâu dài. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
20 Hộp 

 

10 Băng keo 10cm 

- Kích thước: 10cm x 10m 
- Hộp/01 cuộn  
- Chất liệu: Polyester không đan dệt, keo 
Acrylic ít gây dị ứng 
- Co giãn tốt, thông thoáng, độ bám dính cao, 
giấy lót có vạch chia hỗ trợ cắt băng. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Cuộn 

 

11 Băng keo y tế trong suốt 
10cm (Suprasorb F) 

- Kích thước: 10cm x 10m 
- Hộp/01 cuộn  
- Màng phim polyrethane, chất dính là 
polyacrylate. 
- Băng keo có thể dùng làm băng phủ bên ngoài 
trong trường hợp vết thương có nguy cơ nhiễm 
trùng khi được điều trị bằng phương pháp diệt 
khuẩn thông thường. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Cuộn 

 

12 Bộ rửa dạy dày 
- Size: 28  
- Hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ 
thống khép kín, làm từ mủ cao su tự nhiên 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
20 Bộ 

 

13 Bông gạc đắp vết thương 
chưa tiệt trùng 

- Kích thước: 8cm x 12cm - Việt Nam 
- Bịch/100 miếng  
- Bông gạc đắp vết thương có khả năng thấm hút 
cao và nhanh. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Bịch 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

14 Bơm tiêm 1ml 

- Dung tích: 1ml/ 1cc 
- Hộp/100 cái - Việt Nam 
- Được khử trùng bằng khí E.O đảm bảo vô 
trùng, không gây độc, không gây sốt. 
- Thành phần: Nhựa PP, thép không gỉ 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
40 Hộp 

 

15 Bơm tiêm 3ml 

- Dung tích: 3ml/ 3cc 
- Hộp/100 cái - Việt Nam 
- Được khử trùng bằng khí E.O đảm bảo vô 
trùng, không gây độc, không gây sốt. 
- Thành phần: Nhựa PP, thép không gỉ 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
40 Hộp 

 

16 Bơm tiêm 5ml 

- Dung tích: 5ml/ 5cc 
- Hộp/100 cái - Việt Nam 
- Được khử trùng bằng khí E.O đảm bảo vô 
trùng, không gây độc, không gây sốt. 
- Thành phần: Nhựa PP, thép không gỉ 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
40 Hộp 

 

17 Bơm tiêm 10ml 

- Dung tích: 10ml/ 10cc 
- Hộp/100 cái - Việt Nam 
- Được khử trùng bằng khí E.O đảm bảo vô 
trùng, không gây độc, không gây sốt. 
- Thành phần: Nhựa PP, thép không gỉ 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
40 Hộp 

 

18 Bơm tiêm 20ml 

- Dung tích: 20ml/ 20cc 
- Hộp/50 cái - Việt Nam 
- Được khử trùng bằng khí E.O đảm bảo vô 
trùng, không gây độc, không gây sốt. 
- Thành phần: Nhựa PP, thép không gỉ 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
2 Hộp 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

19 Bơm tiêm cho ăn 50ml 

- Dung tích: 50ml/ 50cc 
- Hộp/25 cái - Việt Nam 
- Được khử trùng bằng khí E.O đảm bảo vô 
trùng, không gây độc, không gây sốt, đầu bơm 
lớn. 
- Thành phần: Nhựa PP 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
3 Hộp 

 

20 Cây đè lưỡi tiệt trùng (từng 
chiếc) 

- Hộp/100 que - Việt Nam 
- Chất liệu: Gỗ tự nhiên, bề mặt nhẵn mịn 
- Mỗi cây đóng trong túi nhựa PE, dễ mở. 
- Tiệt trùng: EO (Ethylene Oxide) hoặc Gamma. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Hộp 

 

21 Dây truyền dịch (có bầu 
cao su bóp kiểm tra máu) 

- Bịch/10 sợi - Việt Nam 
- Thành phần làm từ nhựa PVC mềm, trong suốt 
- Bộ điều chỉnh giọt cho phép ngưng truyền 
trong giai đoạn ngắn và có khóa vặn.  
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
50 Bịch 

 

22 Dây truyền máu 

- Bịch/10 sợi  
- Thành phần làm từ nhựa PVC y tế và silicone 
an toàn, không độc hại 
- Công dụng: Dùng để truyền máu 
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Bịch 

 

23 Gạc dẫn lưu chưa tiệt trùng 

- Bịch/50 gói - Việt Nam 
- Được làm từ vải không dệt, khả năng thấm hút 
cao và nhanh. 
- Bề mặt mịn màng, mềm mại. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Gói 

 

24 Gạc rơ lưỡi Đông Pha - Hộp/5 cái - Việt Nam 
- Công dụng: Vệ sinh làm sạch lưỡi, răng miệng 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
2 Hộp 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

25 Gạc tẩm cồn 6x6 cm 

- Kích thước: 6cm x 6cm 
- Hộp/100 miếng 
- Chất liệu vải không dệt Spunlace mềm mại với 
dung dịch cồn Isopropyl 70% phù hợp sử dụng 
trước khi tiêm, lấy máu hoặc vệ sinh các vùng 
da cần sát khuẩn. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
40 Hộp 

 

26 Gạc y tế chưa tiệt trùng 
10x10cm 

- Kích thước: 10cm x10cm x 8 lớp 
- Gói/100 miếng - Việt Nam 
- Chất liệu: 100% sợi cotton tự nhiên, mềm mại 
và không gây kích ứng da 
- Gồm 8 lớp gạc xếp chồng lên nhau giúp tăng 
độ dày và khả năng thấm hút. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
130 Gói 

 

27 Gạc y tế chưa tiệt trùng 
5x5cm 

- Kích thước: 5cm x 5cm x 8 lớp 
- Gói/100 miếng - Việt Nam 
- Chất liệu: 100% sợi cotton tự nhiên, mềm mại 
và không gây kích ứng da 
-  Gồm 8 lớp gạc xếp chồng lên nhau giúp tăng 
độ dày và khả năng thấm hút. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
20 Gói 

 

28 Găng tay phẫu thuật chưa 
tiệt trùng (găng A) 

- Kích thước: gồm các cỡ 6,5; 7.0; 7.5; 8 và 
chiều dài trung bình khoảng 280mm 
- Hộp/100 đôi - Việt Nam 
- Chất liệu: Cao su tự nhiên (Latex) kết hợp bột 
bắp chống dính, giúp dễ đeo và tháo găng 
- Bề mặt: Nhám ngoài và trơn trong, thiết kế 
ngón tay cong hoặc thẳng giúp cầm nắm dụng 
cụ chắc chắn. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
30 Hộp 

 



9 

STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

29 Găng tay phẫu thuật vô 
trùng từng đôi 

- Kích thước: gồm các cỡ 6,5; 7.0; 7.5; 8  
- Hộp/50 đôi - Việt Nam 
- Chất liệu: Cao su tự nhiên (Latex) mềm mại, 
co giãn tốt và ôm sát bàn tay. 
- Quy cách: Đóng gói từng đôi riêng biệt trong 
túi tiệt trùng. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
30 Hộp 

 

30 Găng tay y tế không bột 
Nitrile 

- Hộp/100 chiếc - Việt Nam 
- Là loại găng tay làm từ cao su tổng hợp (100% 
cao su Nitrile), có độ bền cao và mài mòn tốt 
hơn găng tay cao su thông thường. 
- Thiết kế tiện dụng: Ôm sát bàn tay, bề mặt 
ngón tay có độ nhám giúp tăng cường độ bám 
khi cầm nắm dụng cụ và dùng cho cả 2 tay. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
70 Hộp 

 

31 Găng tay y tế trong suốt 
size S; M; L (găng Vinyl) 

- Hộp/100 chiếc - Việt Nam 
- Chiều dài: 240mm  
- Màu sắc: trong suốt 
- Găng tay dùng một lần làm từ nhựa tổng hợp 
PVC, không chứa mủ cao su tự nhiên nên rất 
thân thiện với da tay nhạy cảm. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
30 Hộp 

 

32 Gel bôi trơn 

- Tube/50gr  
- Thành phần có chứa: Water, Glycerin  
- Gel bôi trơn tan trong nước, không màu, không 
mùi và không nhờn dính. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
70 Tube 

 

33 Gòn viên  

- Bịch/50g - Việt Nam 
- Được làm từ 100% bông tự nhiên. 
- Đường kính 2cm, 3cm, đồng đều về kích thước 
và trọng lượng. 
- Khả năng thấm hút cao và nhanh, bông trắng 
và sạch. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
20 Bịch 

 



10 

STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

34 Bộ khăn phẫu thuật tổng 
quát  

- Bộ khăn phẫu thuật tổng quát (Việt Nam) được 
đóng gói vô trùng gồm có: 
• 1 khăn phủ đầu 
• 1 khăn phủ chân 
• 2 khăn phủ bên 
• 1 khăn phủ bàn 
• 4 khăn thấm 
• 1 băng keo OP (dùng để dán cố định săng/khăn 
phẫu thuật) 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
15 Bộ 

 

35 Gòn viên y tế 

- Gói/1kg – Việt Nam 
- Được làm từ 100% bông tự nhiên. 
- Đường kính 2cm, 3cm, đồng đều về kích thước 
và trọng lượng. 
- Khả năng thấm hút cao và nhanh, bông trắng 
và sạch. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
40 Gói 

 

36 Giấy ép tiệt trùng  

- Kích thước: 15cm x 200m 
- Cấu tạo: Gồm một mặt giấy y tế chuyên dụng 
(giấy Kraft y tế) và một mặt màng nhựa trong 
suốt giúp dễ quan sát dụng cụ bên trong 
- Chỉ thị màu: Tích hợp sẵn vạch chỉ thị màu 
giúp nhận biết quá trình tiệt khuẩn 
- Phương pháp tiệt khuẩn: Phù hợp với hấp tiệt 
trùng bằng hơi nước (Autoclave) và khí E.O 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
1 Cuộn 

 

37 Giấy in máy ECG (giấy in 
kết quả điện tim) 

- Kích thước: 110x140mm x 20m 
- Dùng cho máy điện tim 6 cần  
- Dạng xấp gấp zic-zac, 110x140mm, giấy trắng 
có sọc đỏ giúp hiển thị rõ nét các sóng điện tim  

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
12 Xấp 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

38 Kẹp rốn nhựa 

- Hộp/50 cái - Việt Nam 
- Làm bằng nhựa y tế được tiệt trùng. 
- Kẹp rốn trẻ sơ sinh giúp bác sĩ kẹp dây rốn cho 
bé được an toàn sau khi chào đời. 
- Bảo quản trong túi tiệt trùng 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
2 Hộp 

 

39 Kim pha thuốc (18G) 

- Hộp/100 cây - Việt Nam 
- Kim 18G có đường kính lớn (khoảng 1,2 mm), 
giúp cho việc hút các loại thuốc dạng bột pha 
dung dịch, thuốc có độ nhớt cao hoặc hút dung 
dịch từ các lọ thủy tinh, túi dịch truyền diễn ra 
nhanh chóng và dễ dàng 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Hộp 

 

40 Kim bướm 23G  

- Hộp/50 cây - Việt Nam 
- Kim truyền tĩnh mạch 23G, 30cm  
- Có cánh định vị (cánh bướm) là dụng cụ y tế 
thường dùng trong ngành Y, giúp cho kim 
không bị dịch chuyển và dễ dàng bơm thuốc vào 
khi cần thiết. Khử trùng bằng khí E.O. 
- Mỗi kim đóng trong túi nhựa PE, dễ mở. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Hộp 

 

41 Kim luồn tĩnh mạch 20G 
(hồng) 

- Hộp 100/cây 
- Kim luồn 20G làm từ thép không gỉ rất sắc, 
siêu mỏng, dễ dàng tiêm xuyên qua da và thành 
mạch giúp bệnh nhân ít đau. 
- Silicon ôm chặt kim được làm bằng nhựa FEP 
giúp kim có tính đàn hồi cao và không bị gẫy 
gập. 
- Cánh nhựa được thiết kế mềm dẻo cho phép 
đặt được ở nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể 
như cổ, tay, chân, trán... 
- Van điều khiển đóng/mở giúp việc tiêm thuốc 
được duy trì đều đặn. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
2 Hộp 

 



12 

STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

42 Kim luồn tĩnh mạch 22G 
(xanh dương) 

- Hộp 100/cây 
- Kim luồn 22G làm từ thép không gỉ rất sắc, 
siêu mỏng, dễ dàng tiêm xuyên qua da và thành 
mạch giúp bệnh nhân ít đau. 
- Silicon ôm chặt kim được làm bằng nhựa FEP 
giúp kim có tính đàn hồi cao và không bị gẫy 
gập. 
- Cánh nhựa được thiết kế mềm dẻo cho phép 
đặt được ở nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể 
như cổ, tay, chân, trán... 
- Van điều khiển đóng/mở giúp việc tiêm thuốc 
được duy trì đều đặn. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
20 Hộp 

 

43 Kim thử đường huyết (máy 
Terumo) 

- Hộp/30 cái 
- Dùng lắp vào bút lấy máu không đau. 
- Đầu kim bằng kim loại tiệt trùng bằng tia 
gamma, được bảo vệ bằng chụp nhựa y tế tiệt 
trùng được sử dụng 1 lần cho duy nhất 1 người 
nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và tránh các bệnh 
truyền nhiễm.  

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Hộp 

 

44 Khẩu trang than hoạt tính 
(4 lớp) 

- Hộp/50 cái - Việt Nam 
- Màu sắc phổ biến là màu xám. 
- Khẩu trang có 4 lớp, tích hợp lớp lọc than hoạt 
tính, giúp lọc bụi mịn, ngăn ngừa vi khuẩn với 
hiệu suất lọc khuẩn BFE > 99% và khử mùi hôi 
hiệu quả. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
2 Hộp 

 

45 Khẩu trang y tế 

- Hộp/50 cái - Việt Nam 
- Khẩu trang gồm 3 lớp gồm vải không dệt PP 
thoáng khí, lớp chống thấm và giấy lọc cao cấp 
ở giữa. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Hộp 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

46 Khóa ba chia có dây, có 
khóa, 25cm 

- Gồm một van khóa 3 ngã xoay 360 độ có mũi 
tên chỉ hướng dòng chảy, kèm theo đoạn dây nối 
dài 25cm bằng nhựa PVC y tế mềm, chống xoắn 
và đầu khóa luer lock chắc chắn. 
- Chất liệu: Nhựa Polycarbonate (PC), PE, PP và 
PVC (không chứa chất độc hại DEHP) 
- Quy cách: Vô trùng, đóng gói riêng từng cái 
(tiệt trùng bằng khí EO gas), dùng một lần.  

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Sợi 

 

47 Khóa ba chia có dây, có 
khóa, 35cm 

- Gồm một van khóa 3 ngã xoay 360 độ có mũi 
tên chỉ hướng dòng chảy, kèm theo đoạn dây nối 
dài 35cm bằng nhựa PVC y tế mềm, chống xoắn 
và đầu khóa luer lock chắc chắn. 
- Chất liệu: Nhựa Polycarbonate (PC), PE, PP và 
PVC (không chứa chất độc hại DEHP) 
- Quy cách: Vô trùng, đóng gói riêng từng cái 
(tiệt trùng bằng khí EO gas), dùng một lần.  

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Sợi 

 

48 Khóa ba chia không dây 

- Gồm một van khóa 3 ngã xoay 360 độ có mũi 
tên chỉ hướng dòng chảy 
- Chất liệu: Nhựa Polycarbonate (PC), PE, PP, 
không chứa chất độc hại DEHP 
- Quy cách: Vô trùng, đóng gói riêng từng cái 
(tiệt trùng bằng khí EO gas), dùng một lần.  

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Cái 

 

49 Mask gây mê người lớn  

- Số 4 (Size 4) dùng tiêu chuẩn cho người lớn 
- Chất liệu: Nhựa PVC y tế trong suốt 
- Cấu tạo: Có đệm khí mềm hoặc rãnh ôm khít, 
giúp bịt kín không khí, tránh rò rỉ khí mê và tạo 
cảm giác thoải mái cho người bệnh. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
4 Cái 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

50 Miếng dán điện cực, loại 
lớn 

- Gói/50 miếng 
- Chất liệu: làm bằng xốp (foam) hoặc vải không 
dệt, mặt dưới có lớp gel dẫn điện và keo dán an 
toàn cho da 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
5 Gói 

 

51 Nẹp gỗ bất động xương 

- Bộ/10 cây - Việt Nam 
- Chất liệu gỗ chắc chắn, mặt mài láng hỗ trợ cố 
định tốt. 
- Gồm 10  kích thước phù hợp cho tay và chân. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
5 Bộ 

 

52 Nút lưu kim (nút chặn kim 
luồn) 

- Dùng làm nút chặn kim luồn và nút chặn các 
đầu dây truyền dịch. 
- Được làm bằng chất liệu nhựa cao su  

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Cái 

 

53 Ống sonde bụng số 20 (ống 
thông ruột số 28) 

- Hộp/50 ống - Việt Nam 
- Kích cỡ (size): số 28  
- Chất liệu: Mủ cao su tự nhiên có độ mềm dẻo 
thích hợp, bề mặt nhẵn mịn giúp giảm ma sát và 
hạn chế tổn thương mô. 
- Đã được tiệt trùng (vô trùng), đóng gói riêng 
biệt từng ống 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
3 Hộp 

 

54 Ống thở oxy  

- Số 14 - Việt Nam 
- Được làm từ chất liệu nhựa y tế, mềm dẽo và 
trơn láng, phù hợp với việc dẫn khí oxy cung 
cấp cho bệnh nhân. 
- Chiều dài: 40cm 
- Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ từng cái, 
tiệt trùng bằng khí E.O 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
50 Sợi 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

55 Ống nghiệm lấy máu chân 
không 

- Khay/100 ống - Việt Nam 
- Ống nghiệm chân không có kháng đông. 
- Thể tích lấy máu: 2ml, 4ml, 6ml. 
- Kích thước ống nghiệm: 13 x 75mm hoặc 12 x 
75mm. 
- Chất liệu ống nghiệm: nhựa PET. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
1 Khay 

 

56 Que tăm bông xét nghiệm 
tiệt trùng 

- Gói/100 que (dạng que đựng trong ống) 
- Chất liệu: Đầu bông 100% tự nhiên hoặc sợi 
tổng hợp thấm hút tốt; thân que thường bằng 
nhựa dẻo (như PP) hoặc gỗ cao cấp. 
- Ứng dụng: Lấy mẫu xét nghiệm phụ khoa, 
bệnh phẩm hô hấp, kiểm tra vi sinh hoặc bôi 
thuốc vết thương. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
2 Gói 

 

57 Que thử đường huyết 
(Terumo) 

- Hộp/30 que. 
- Sử dụng cho máy đo đường huyết để kiểm tra 
lượng đường trong máu nhanh chóng. 
- Đóng gói riêng biệt: Mỗi que thử được bọc 
trong một bao bì vô khuẩn riêng. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Hộp 

 

58 Tăm bông 2 đầu 

- Hộp/100 que - Việt Nam 
- Tăm bông được làm từ 100% bông xơ tự nhiên 
nên không gây kích ứng. 
- Đường kính đầu bông: 2 - 3mm. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
30 Hộp 

 

59 Túi đo lượng máu mất 
- Kích thước: 1.050mm x 700mm 
- Quy cách: 1 cái/ túi - Việt Nam 
- Đã tiệt trùng E.O 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Cái 
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STT Danh mục hàng hóa/dịch 
vụ Mô tả hàng hóa/dịch vụ Địa điểm giao hàng/thực 

hiện 
Khối 
lượng 

Đơn vị 
tính Ghi chú 

60 Túi đựng nước tiểu van T, 
có dây treo 

- Gói/10 cái 
- Dung tích 2000ml. 
- Chất liệu: Nhựa PVC y tế cao cấp, an toàn và 
không gây kích ứng. 
- Van chữ T giúp việc xả nước tiểu dễ dàng và 
vệ sinh. 
- Dây treo & ống dẫn: Có dây treo chắc chắn để 
móc vào thành giường/ xe lăn. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
100 Gói 

 

61 Vaselin 

- Tube/ 10gr - Việt Nam 
- Thành phần Vaseline tinh khiết, là một loại sản 
phẩm dưỡng ẩm. 
- Dạng bào chế: Dạng kem. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
50 Tube 

 

62 Bộ bóng mask ampu 

* Bộ gồm có: 
- Bóng bóp: giúp tạo nhịp thở khi bóp bằng tay 
- Mặt nạ (mask): Áp sát vào miệng và mũi bệnh 
nhân, có nhiều kích cỡ khác nhau cho người lớn, 
trẻ em hoặc sơ sinh. 
- Túi chứa khí dự trữ và tăng nồng độ oxy cung 
cấp. 
- Dây nối oxy: Dùng để kết nối từ nguồn oxy 
vào bóng. 
- Van một chiều: Giúp điều hướng khí oxy vào 
phổi và ngăn khí thở ra quay ngược lại bóng. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
5 Bộ 

 

63 Canuyn mở khí quản nhựa 
(H0316) 

- Quy cách: 1 cái/ túi  
- Chất liệu: Làm từ nhựa cao cấp PVC y tế. 
- Công dụng: Giữ thông thoáng đường thở, hỗ 
trợ bệnh nhân thở máy hoặc cai máy thở, và 
giúp hút đờm nhớt thuận tiện hơn. 

Trường Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch, số 02 Dương 

Quang Trung, P. Hòa Hưng 
10 Cái 
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